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Số: 3523/TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Điện Biên, ngày 29 tháng  11  năm 2019


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, 
giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và  dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, 
tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016, số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn NSNN năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 11 khóa XIV Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên; 

Trên cơ sở Thông báo số vốn năm 2020 tỉnh Điện Biên tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 và số vốn trung ương phân bổ vốn hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020). UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên như sau:

A. DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 
Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một vướng mắc như một số dự án có khối lượng sau khi hoàn thành quyết toán thấp hơn kế hoạch vốn bố trí; một số dự án vướng mắc trong khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng… Để đảm bảo điều kiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phù hợp với tình hình thực tế, cũng như bổ sung vốn trung hạn để trả nợ vay, lãi vay; do vậy cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.
I. Nguyên tắc điều chỉnh 

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- Căn cứ tổng số được phân bổ hàng năm từ năm 2016 đến năm 2020 so với số vốn trung hạn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao; 
- Điều chỉnh cắt giảm vốn trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn từ năm 2016, 2017, 2018, 2019 nhưng không còn nhu cầu thanh toán; 
- Điều chỉnh giảm vốn một số dự án đến thời điểm hiện tại không có thủ tục đầu tư để khởi công mới năm 2020 (Dự án được phê duyệt trước ngày 30/10/2019); để điều chỉnh tăng vốn cho các dự án cần thiết, còn thiếu vốn trong trung hạn;
- Bổ sung số vốn trung hạn cho trả nợ gốc, lãi vay, Dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại, đã bố trí kế hoạch vốn hàng năm; 

- Bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh; 

- Thực hiện điều chuyển vốn trung hạn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố, để không làm mất vốn, tăng khả năng giải ngân số vốn trên toàn tỉnh. 

2. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Điều chỉnh tăng mức vốn đối với các dự án đã bố trí thiếu vốn; điều chỉnh giảm mức vốn đối với các công trình không còn nhu cầu; cắt giảm danh mục và hạn mức vốn đối với các công trình trùng lắp, không khả thi; đồng thời xem xét bổ sung đối với một số công trình thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình, đảm bảo sau khi rà soát điều chỉnh hạn mức vốn kế hoạch trung hạn của các Chương trình và tổng mức vốn của từng huyện và không thay đổi so với Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. 

II. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương
* Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh giảm là 150 tỷ 381 triệu đồng của 47 dự án, trong đó:

1.1. Thành phố Điện Biên Phủ: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 4 tỷ 583 triệu đồng của 06 dự án chi tiết như sau: 
(1) Giảm 905 triệu đồng của Công trình Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ (Dự án đã quyết toán, bổ sung kế hoạch vốn 2019 để thanh toán dứt điểm, nhu cầu vốn trung hạn là 17 tỷ 095 triệu đồng); 
(2) Giảm 905 triệu đồng của dự án Trường Mầm non 20-10 (dự án đã quyết toán, nhu cầu vốn trung hạn là 10 tỷ 809 triệu đồng);
(3) Giảm 270 triệu đồng của dự án Xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng (nhu cầu vốn trung hạn là 12 tỷ 130 triệu đồng);
(4) Giảm 1 tỷ 012 triệu đồng của dự án Xây dựng trường Mầm non Hoa Mai: (nhu cầu vốn trung hạn là 7 tỷ 388 triệu đồng);
(5) Giảm 580 triệu đồng của dự án Nhà lớp học năng khiếu + cải tạo, sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên (nhu cầu vốn trung hạn 14 tỷ 990 triệu đồng); 
(6) Giảm 1 tỷ 625 triệu đồng của dự án Đầu tư bổ sung CSVC trung tâm KTTH-HN tỉnh (nhu cầu vốn trung hạn 3 tỷ đồng).
1.2 Huyện Điện Biên: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 3 tỷ 167 triệu đồng của 03 dự án chi tiết như sau
(7) Giảm 825 triệu đồng của dự án Thủy lợi xã Thanh Nưa (hết nhu cầu thanh toán);

(8) Giảm 342 triệu đồng của dự án Thủy lợi Na Men (nhu cầu vốn trung hạn là 5 tỷ 058 triệu đồng); 
(9) Giảm 2 tỷ triệu đồng của dự án Nâng cấp đường nối từ đường Tè Lèng - Mường Phăng đi nhà khách UBND tỉnh (xã Pá Khoang) do chưa có thủ tục đầu tư. 
1.3. Huyện Tuần Giáo: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 13 tỷ 598 triệu đồng của 03 dự án chi tiết như sau:  
(10) Giảm 4 tỷ 528 triệu đồng của dự án Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Kế hoạch vốn năm 2019 bố trí 7 tỷ 500 triệu đồng, đến 30/9/2019 mới giải ngân đạt 17%; theo quy định kế hoạch vốn năm 2020 không bố trí số vốn còn lại, để tập trung giải ngân KH 2019; nhu cầu trung hạn là 14 tỷ 378 triệu đồng);
(11) Giảm 4 tỷ triệu đồng của dự án Đường QL6 - Bản Kệt xã Quài Cang (do kế hoạch vốn năm 2020 chỉ cân đối được 4 tỷ đồng);
(12) Giảm 5 tỷ 070 triệu đồng của dự án Đường Trung tâm xã Rạng Đông – Bản Háng Á (nhu cầu vốn trung hạn là 826 triệu đồng do lồng ghép vốn CT 135).  
1.4. Huyện Điện Biên Đông: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 600 triệu đồng của 01 dự án; 

(13) Giảm 600 triệu đồng của Các hạng mục phụ trợ trụ sở xã Mường Luân, Luân Giói, Chiềng Sơ, Háng Lìa, Phì Nhừ huyện Điện Biên đông (nhu cầu vốn trung hạn 5 tỷ 400 triệu đồng). 
1.5 Huyện Mường Ảng: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh là 30 tỷ 395 triệu đồng của 04 dự án chi tiết như sau:  
(14) Giảm 781 triệu đồng của dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Ảng (nhu cầu vốn trung hạn 6 tỷ 117 triệu đồng); 
(15) Giảm 29 tỷ 009 triệu đồng của dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Dự án Nhóm B) do không có khả năng giảm ngân; 
(16) Giảm 397 triệu đồng của dự án Đường tránh lũ bản Chiềng Lao - Pha Hún, xã Xuân Lao (dự án hết nhu cầu thanh toán, đã nộp hồ quyết toán);
(17)  Giảm 208 triệu đồng của dự án Đường + Ngầm tràn bản Pá Nậm, xã Mường Lạn (dự án hết nhu cầu thanh toán, dự án đã phê duyệt QT). 
1.6 Huyện Mường Nhé: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh là 997 triệu đồng của 02 dự án chi tiết như sau:  
(18) Giảm 631 triệu đồng của dự án Thủy lợi Pờ Nhù Khò (hết nhu cầu thanh toán); 
(19) Giảm 366 triệu đồng của dự án Trường THCS Chung Chải - Mường Nhé (dự án hết nhu cầu thanh toán). 
1.7 Huyện Tủa Chùa: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh là 5 tỷ 011 triệu đồng của 01 dự án 
(20)  Giảm 5 tỷ 011 triệu đồng của dự án Truờng Mầm non, THCS xã Sín chải (gđ I-gđII) (dự án hết nhu cầu thanh toán). 

1.8. Thị xã Mường Lay: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh là 8 tỷ 286 triệu đồng của 03 dự án chi tiết như sau:  

(21) Giảm 3 tỷ 819 triệu đồng của dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km) (dự án không có khả năng giải ngân do vướng mắc liên quan đến đất rừng); 
(22) Giảm 3 tỷ 288 triệu đồng của dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km): (dự án không có khả năng giải ngân do vướng mắc liên quan đến đất rừng); 
 (23) Giảm 1 tỷ 179 triệu đồng của dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Huổi Luân (2 km): (dự án không có khả năng giải ngân do vướng mắc liên quan đến đất rừng). 
1.9. Các ngành Tỉnh - CT Công cộng: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 15 tỷ 300 triệu đồng của 05 dự án chi tiết như sau:    

(24) Giảm 9 tỷ đồng của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020: Tổng số kế hoạch vốn năm 2019 là 21 tỷ 221 triệu đồng (bao gồm 14 tỷ 534 triệu đồng kế hoạch năm 2019, 6 tỷ 687 triệu đồng kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019) đến 30/9/2019 chưa giải ngân. Do vậy, không bố trí kế hoạch vốn năm 2020 theo quy định, để tập trung giải ngân số vốn năm 2019. 
(25) Giảm 2 tỷ đồng của Dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên (do nhu cầu vốn trung hạn 8.000 triệu đồng); 
(26) Giảm 1 tỷ 700 triệu đồng của dự án XD mới Khoa tiền lâm sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ Trường CĐ Y tế Điện Biên (nhu cầu vốn trung hạn 5 tỷ 000 triệu đồng); 
(27) Giảm 800 triệu đồng của dự án Nâng cấp, sửa chữa CSVC, bổ sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - LDDXH tỉnh (dự án đã sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình mục tiêu, dự kiến năm 2020 là 18 tỷ đồng, nhu cầu vốn NSĐP để bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư); 
(28) Giảm 1 tỷ 800 triệu đồng của dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ (dự án đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ tại các bộ ngành trung ương). 
1.10. Hỗ trợ các dự án trọng điểm: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh là 20 tỷ đồng của 03 dự án chi tiết như sau:
(29) Giảm 10 tỷ đồng của dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang do không có khả năng và giải ngân;
(30) Giảm 5 tỷ đồng của dự án Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ (do năm 2020 không có khả năng cân đối vốn, tập trung bố trí vốn cho các dự án trọng điểm); 
(31) Giảm 5 tỷ đồng của dự án Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé (do nguồn vốn năm 2020 tập trung bố trí cho các dự trọng điểm của tỉnh. Kế hoạch vốn năm 2020 chỉ cân đối cho dự án là 10 tỷ đồng).  
1.11. Thực hiện nhiệm vụ theo Luật QH: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 14 tỷ 810 triệu đồng của 01 dự án:
(32) Giảm 14 tỷ 810 triệu đồng Hỗ trợ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2020 đến năm 2030, điều chỉnh giảm 14 tỷ 810 triệu đồng (hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với việc bố trí vốn hàng năm cho công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch).
1.12. Các dự án còn nợ đọng XDCB: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 11 tỷ 788 triệu đồng của 01 dự án:
(33) Giảm 11 tỷ 788 triệu đồng Xã Chiềng Sơ (đường Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân Giới) dự án chưa được phê duyệt quyết toán, chưa xác định chính xác số nợ đọng XDCB đối với các hạng mục công việc.
1.13 Hỗ trợ kinh phí đầu tư ngoài hàng rào: Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh giảm là 8 tỷ 393 triệu đồng của 02 dự án chi tiết như sau:  
(34) Giảm 1 tỷ 393 triệu đồng của Dự án đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (nhu cầu vốn trung hạn là 3 tỷ 607 triệu đồng); 

(35) Giảm 7 tỷ đồng của Dự án đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao (do nguồn vốn năm 2020 tập trung bố trí cho các dự trọng điểm của tỉnh. Kế hoạch vốn năm 2020 chỉ cân đối cho dự án là 3 tỷ đồng).
1.14 Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống) tỉnh ĐB (QĐ 1672/QĐ-TTg): 
(36) Giảm 2 tỷ đồng của dự án San nền giao thông thoát nước và Nước sinh hoạt bản Huổi Moi; 

1.15 Vốn sổ xố kiến thiết: Tổng số vốn giảm 11 tỷ 453 triệu đồng của 11 dự án. Do tổng số vốn từ năm 2016 đến năm 2020 đã giao là 99 tỷ 000 triệu đồng, so với số giao trung hạn từ đầu kỳ là 108 tỷ 900 triệu đồng; 
* Tổng số vốn trung hạn điều chỉnh tăng là 158 tỷ 270 triệu đồng (chênh lệch tăng/giảm là 7.889 
), cụ thể như sau:

(1) Bổ sung vốn trung hạn để trả nợ vay, lãi vay, trả cho các Dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại, đã bố trí vốn NSĐP từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng số vốn là 131 tỷ 886 triệu đồng (trong đó: 123 tỷ 997 triệu đồng từ cắt giảm các dự án và 7 tỷ 889 do tăng nguồn so với số giao đầu kỳ), 
(2) Bổ sung thêm 5 tỷ 688 triệu đồng cho dự án Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05; dự án dự kiến hoàn thành năm 2020, để đưa vào sử dụng; 
(3) Bổ sung 1 tỷ 666 triệu đồng cho dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh, dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng;

(4) Bổ sung 4 tỷ đồng để Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I); 
(5) Bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng cho dự án Trường THCS và THPT Quyết tiến huyện Tủa Chùa, dự án sử dụng vốn ODA, theo cam kết của tỉnh phải bố trí vốn đối ứng;
(6) Bổ sung 1 tỷ 500 triệu đồng cho dự án Trường PTDTBT THCS Nậm Nhừ, dự án sử dụng vốn ODA, theo cam kết của tỉnh phải bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA; 
(7) Bổ sung 2 tỷ đồng cho dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở các ban, Đảng và các hạng mục phụ trợ Thành ủy Điện Biên Phủ; 
(8) Bổ sung 2 tỷ 377 triệu đồng cho dự án Trường Mầm non Sơn Ca huyện Mường Ảng, do vốn trong trung hạn còn thiếu;
(9) Bổ sung 5 tỷ đồng cho dự án Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên, dự án dự kiến hoàn thành năm 2020;
(10) Vốn sổ xố kiến thiết: Điều chỉnh tăng 653 triệu đồng cho dự án Trường THPT huyện Nậm Pồ;
 (11) Bổ sung thêm 2 tỷ đồng cho công trình Thủy lợi bản Lả Chà.

(Chi tiết như Biểu số 1 kèm theo).
2. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
2.1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh là 1.029 tỷ 100 triệu đồng, đúng bằng tổng số vốn giao trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 1.029 tỷ 100 triệu đồng, trong đó vốn tỷ lệ 90% là 926 tỷ 190 triệu đồng và vốn tỷ lệ 10% là 102 tỷ 910 triệu đồng. 

(Chi tiết như Biểu số 2a kèm theo).

2.2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững

Tổng số vốn Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 Trung ương giao điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 là 1.672 tỷ 604 triệu đồng, tăng 290 tỷ 952,9 triệu đồng so với số vốn giao từ đầu kỳ (trong đó: Chương trình 30a giao điều chỉnh là 1.119 tỷ 935 triệu đồng, tăng 238 tỷ 975 triệu đồng; Chương trình 135 giao điều chỉnh là 552 tỷ 669 triệu đồng, tăng 51.978 triệu đồng), phương án điều chỉnh KH trung hạn các chương trình, dự án cụ thể như sau:
2.2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia 30a (bao gồm Chương trình 275)
Tổng số vốn trung hạn sau điều chỉnh là 1.119 tỷ 935 triệu đồng, tăng 238 tỷ 974,7 triệu đồng so với số vốn giao từ đầu kỳ (880 tỷ 960,3 triệu đồng). Sau khi đã bố trí đủ thu hồi vốn ứng trước NSTW theo quy định là 105 tỷ 075,2 triệu đồng (100%). Vốn thực hiện Chương trình là 1.014 tỷ 589,8 triệu đồng, thực hiện bố trí đủ nhu cầu vốn cho các dự án trong kế hoạch trung hạn của chương trình là 758 tỷ 589,5 triệu đồng (gồm CT 30a là 587 tỷ 989,2 triệu đồng; CT 275 là 170 tỷ 600,3 triệu đồng). Số vốn còn dư 256 tỷ 270,3 triệu đồng đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng: 
- Bố trí 95 tỷ 475 triệu đồng cho các dự án sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch trung hạn (trong đó: Chương trình 30a là 73 tỷ 950 triệu đồng; Chương trình 275 là 21 tỷ 525 triệu đồng). 

- Còn lại 160 tỷ 795,3 triệu đồng bố trí lồng ghép vốn cho 21 dự án có cùng nội dung hỗ trợ đầu tư của chương trình nhưng chưa được bố trí đủ trong KH trung hạn của tỉnh (từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; hỗ trợ phát triển vùng và nông thôn mới). Đồng thời, lập bổ sung danh mục các dự án lồng ghép vốn vào Kế hoạch trung hạn của Chương trình. 

(Chi tiết như Biểu số 2b kèm theo).

2.2.2 Chương trình 135
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh là 552 tỷ 669 triệu đồng, tăng 51 tỷ 978 triệu đồng;  

(Chi tiết như Biểu số 2c kèm theo).

B. PHÂN BỔ, CHI TIẾT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng không có khả năng thực hiện và giải ngân; một số dự án đã bố trí vốn nhưng không còn nhu cầu thanh toán. Để có cơ sở điều hành kế hoạch một cách linh hoạt, tăng khả năng giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019.
I. Nguyên tắc phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019: 
1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
1.1. Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất
- Điều chuyển cắt giảm vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí theo kế hoạch đã giao, các dự án không còn nhu cầu thanh toán; điều chuyển giảm vốn đối với một số dự án đã bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư nhưng đã bị cắt danh mục vốn trung hạn; 
- Điều chuyển tăng vốn cho các dự án đã phê duyệt Quyết toán, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; các dự án có khối lượng xây lắp hoàn thành lớn, đã giải ngân 95% kế hoạch vốn giao năm 2019, có khả năng giải ngân hết số vốn được điều chỉnh bổ sung.

- Thực hiện điều chuyển vốn trong danh mục các dự án giữa các ngành và các huyện, thị xã, thành phố; 

1.2. Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Điều chỉnh giảm vốn đã bố trí thanh toán dứt điểm cho các dự án hoàn thành do nhu cầu vốn cho thanh toán giảm; Điều chuyển tăng vốn cho các dự án đang thi công còn thiếu vốn trong nội bộ huyện. Giao bổ sung hoặc tăng vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019 (mới được phê duyệt thủ tục đầu tư) trong nội bộ các huyện từ khoản vốn chưa phân bổ năm 2019. 

1.3. Vốn nước ngoài (vốn ODA) và vốn đối ứng NSĐP.

- Điều chuyển cắt giảm vốn đối với các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn đã bố trí theo kế hoạch đã giao, các dự án không còn nhu cầu thanh toán.

- Điều chuyển tăng vốn cho các dự án có khối lượng xây lắp hoàn thành lớn, đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2019 và có khả năng thực hiện giải ngân hết số vốn được điều chỉnh bổ sung.
2. Nguyên tắc phân bổ chi tiết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

a) Nguyên tắc phân bổ
- Thực hiện đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng (bao gồm trồng rừng phòng hộ và trồng rừng thay thế các công trình công cộng) theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Ưu tiên đầu tư theo thứ tự đầu tư từ các năm trước (hạng mục chuyển tiếp): Chăm sóc rừng trồng (rừng trồng phòng hộ và rừng trồng thay thế) và trồng rừng mới thay thế các phương án UBND tỉnh đã phê duyệt.

b) Định mức phân bổ vốn

- Trồng, chăm sóc rừng phòng hộ (bao gồm cả trồng rừng thay thế): 

+ Các xã khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ): Áp dụng định mức theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Mức đầu tư theo dự toán được duyệt, khoảng 60 triệu đồng/ha/4 năm).

+ Các xã khu vực I: Áp dụng định mức theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/ha/4 năm.

- Trồng rừng sản xuất: Áp dụng định mức theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/ha/4 năm.

- Chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: Theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

II. Dự kiến phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Điều chỉnh vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết năm 2019

Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất, vốn sổ xố kiến thiết năm 2019: 48 tỷ 796 triệu đồng, cụ thể như sau:
1.1 Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP+ nguồn thu sử dụng đất: Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm là 48 tỷ 434 triệu đồng, trong đó:
 * Tổng số kế hoạch vốn điều chỉnh giảm 48 tỷ 434 triệu đồng, của 32 dự án do hết nhu cầu, không có khả năng thanh toán kế hoạch vốn năm 2019, cụ thể:
(1) Huyện Điện Biên: Điều chỉnh giảm vốn 02 dự án do hết nhu cầu thanh toán, với tổng số vốn là 1 tỷ 167 triệu đồng; 
(2) Huyện Tuần Giáo: Điều chỉnh giảm vốn năm 2019 đối với 03 dự án, trong đó: 01 dự án lồng ghép CT 135 (do vốn năm 2020 CT 135 thừa), 02 dự án hết nhu cầu thanh toán, với tổng số vốn là 2 tỷ 279 triệu đồng;
(3) Huyện Mường Ảng: Tổng số vốn điều chỉnh giảm là 13 tỷ 074 triệu đồng của 07 dự án, trong đó: Giảm vốn 10 tỷ đồng từ dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (Dự án Nhóm B), kế hoạch năm 2019 không có khả năng giải ngân; giảm vốn 06 dự án hết nhu cầu thanh toán với tổng số vốn 3 tỷ 074 triệu đồng;
(4) Huyện Mường Chà: Điều chỉnh giảm vốn đối với 03 dự án đã bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019, tuy nhiên đã cắt giảm vốn trong trung hạn: 60 triệu đồng;
(5) Huyện Mường Nhé: Điều chỉnh giảm 997 triệu đồng của 02 dự án đã hết nhu cầu; 

(6) Huyện Tủa Chùa: Điều chỉnh giảm vốn năm 2019, do hết nhu cầu chi, với số vốn là 2 tỷ 085 triệu đồng;
(7) Thị xã Mường Lay: Tổng số vốn điều chỉnh giảm là 5 tỷ 079 triệu đồng của 05 dự án, trong đó: Cắt giảm vốn 02 dự án không có khả năng giải ngân, do vướng mắc liên quan đến đất rừng (Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km), Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km))và 03 dự án bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư; 

(8) Lĩnh vực Quốc phòng an ninh: Điều chỉnh giảm 5 tỷ đồng dự án Đường Na Phay Huổi Chanh - Bản Gia phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), dự án sử dụng toàn bộ vốn NSTW, để điều chỉnh tăng cho dự án Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05: 3 tỷ 702 triệu đồng; 
(9) Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống) tỉnh ĐB (QĐ 1672/QĐ-TTg): Tổng số vốn điều chỉnh giảm là 4 tỷ 435 triệu đồng của 08 dự án, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn 02 dự án do đã giảm vốn trung hạn; điều chỉnh giảm vốn 06 dự án đã bố trí vốn năm 2019 cho công tác chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên do không có hoàn thiện thủ tục đầu tư, bị cắt vốn trong trung hạn;
(10) Hỗ trợ dự án trọng điểm: Điều chỉnh giảm 14 tỷ 258 triệu đồng từ dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang (do không có khả năng thanh toán).

* Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh tăng là 48 tỷ 434 triệu đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án (bổ sung cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã quyết toán; dự án có khối lượng lớn, có khả năng giải ngân hết số vốn bổ sung), cụ thể như sau:
(1) Thành phố Điện Biên phủ: Điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án, với tổng số vốn điều chỉnh tăng là 15 tỷ 066 triệu đồng; trong đó: Dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ là 6 tỷ 317 triệu đồng, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đã quyết toán; 03 dự án có khối lượng lớn, đã giải ngân hết kế hoạch năm 2019, có khả năng giải ngân hết số vốn bổ sung năm 2019;
(2) Huyện Điện Biên: Điều chỉnh tăng 1 tỷ 167 triệu đồng, cho 01 dự án có khối lượng lớn, có khả năng thanh toán số vốn bổ sung; 
(3) Huyện Tuần Giáo: Tổng số vốn điều chỉnh tăng là 2 tỷ 387 triệu đồng, để bổ sung cho 03 dự án, có khả năng giải ngân phần vốn bổ sung; 
(4) Huyện Điện Biên Đông: Điều chỉnh tăng 2 tỷ 870 triệu đồng cho 01 dự án  có khối lượng hoàn thành lớn, kế hoạch năm 2019 đã giải ngân 100% KH, có khả năng giải ngân số vốn bổ sung; 
(5) Huyện Mường Nhé: Điều chỉnh tăng vốn 997 triệu đồng năm 2019 cho 01 dự án;

(6) Huyện Mường Chà: Tổng số vốn điều chỉnh tăng là 15 tỷ 374 triệu đồng, để bổ sung cho 05 dự án, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019, dự án có khối lượng hoàn thành lớn, một số đã bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn, có khả năng giải ngân phần vốn bổ sung; 
(7) Huyện Tủa Chùa: Tổng số vốn điều chỉnh tăng là 2 tỷ 085 triệu đồng, để bổ sung cho 02 dự án, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019; 
(8) Lĩnh vực An ninh - quốc phòng: Điều chỉnh tăng 3 tỷ 702 triệu đồng cho dự án  Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05, dự án dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng năm 2020; 
(9) Các ngành Tỉnh - CT Công cộng: Điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I): 4 tỷ 786 triệu đồng. 
1.2 Vốn sổ xố kiến thiết: Tổng số vốn điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn năm 2019 là 362 triệu đồng (giảm vốn của 3 dự án do hết nhu cầu thanh toán, tăng vốn cho 2 dự án có khả năng thanh toán); 

(Chi tiết như Biểu số 3 kèm theo).

2. Điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững

Tổng số điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch vốn năm 2019 là 59 tỷ 621 triệu đồng bao gồm của 2 chương trình 30a và chương trình 275, trong đó:

- Chương trình 30a: Điều chuyển giảm 41 tỷ 310 triệu đồng từ vốn hỗ trợ sản xuất (3 huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ), 08 dự án hết nhu cầu thanh toán và phần vốn chưa phân bổ. Điều chỉnh tăng vốn thanh toán dứt điểm cho 02 dự án; bố trí tăng vốn chuẩn bị đầu tư cho 12 dự án; số vốn không có khả năng giải ngân bố trí lồng ghép cho 01 dự án trên địa bàn huyện Tủa Chùa còn thiếu vốn (Đoạn đầu đường dân sinh Đèo gió-Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu-Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa).

- Chương trình 275: Điều chỉnh 18 tỷ 311 triệu đồng, trong đó điều chỉnh giảm 5 tỷ 352 triệu đồng vốn thực hiện của 02 dự án huyện Mường Chà do vướng rừng, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng rừng, không có khả năng giải ngân hết số vốn đã bố trí; điều chỉnh tăng vốn thực hiện cho 02 dự án đã đủ thủ tục đầu tư trong năm 2019; Phân bổ toàn bộ số vốn chưa phân bổ của huyện Tuần Giáo để điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án cho 03 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2019 theo Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6/2019. 

(Chi tiết như Biểu số 4 kèm theo).

3. Điều chỉnh vốn nước ngoài (vốn ODA) và vốn đối ứng NSĐP.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn WB): Điều chỉnh giảm 14 tiểu dự án thuộc Chương trình tổng số vốn là 2 tỷ 230 triệu đồng, (Ngân sách trung ương cấp phát 2 tỷ 013 triệu đồng, vay lại 217 triệu đồng). Điều chỉnh tăng cho 02 tiểu dự án cùng Chương trình tổng số vốn là 2 tỷ 230 triệu đồng (Ngân sách trung ương cấp phát 2 tỷ 013 triệu đồng, vay lại 217 triệu đồng).

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo).
4. Dự kiến phân bổ chi tiết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019

Tổng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 là 10.743 triệu đồng, trong đó: Thanh toán khối lượng trồng rừng phòng hộ năm 2018 là 3.708 triệu đồng; Chăm sóc rừng trồng 5.412 triệu đồng; Trồng rừng tập trung 1.623 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 6 kèm theo).
C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 
C1. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (NSTW) NĂM 2020 


1. Đối với vốn trong nước

Việc phân bổ vốn cho các dự án sử dụng vốn NSTW năm 2020 bảo đảm các nguyên tắc:
- Phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV - kỳ họp thứ 9 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn NSNN năm 2019, tỉnh Điện Biên; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch, Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10 khóa XIV về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên; 

- Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 thuộc danh mục dự án kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn.
- Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên và theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Bố trí đủ vốn để thanh toán 100% nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán theo mức vốn thông báo. 

+ Bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 34% số vốn ứng trước nguồn NSTW dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi theo mức vốn thông báo.

+ Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.
+ Bố trí vốn theo tiến độ dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020.

+ Bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025;

+ Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trường hợp còn nguồn mới bố trí cho dự án khởi công mới năm 2020 hoặc bố trí thêm cho các dự án thuộc danh mục sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.
- Mức vốn kế hoạch năm 2020 của từng dự án không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại của từng dự án.

2. Đối với vốn nước ngoài
Ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2020 không có khả năng gia hạn; bố trí theo khả năng giải ngân của từng dự án nhưng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, không vượt tổng mức đầu tư phần NSTW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đối với số vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

- NSTW hỗ trợ để thực hiện hoặc chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2020, địa phương cam kết tiếp tục bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung thực hiện dự án; 
- Đối với các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án thuộc danh mục sử dụng khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, số vốn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2020 là căn cứ để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối cho dự án trong giai đoạn 2016-2020. 

C2. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Căn cứ số vốn thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch vốn năm 2020 tỉnh Điện Biên, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 30/10/2019 và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020. UBND tỉnh Điện Biên dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2020 là 2.297 tỷ 807 triệu đồng, trong đó vốn trong nước là 1.874 tỷ 707 triệu đồng, vốn nước ngoài là 423 tỷ 100 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương

- Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết, tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn vốn này cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019. 

Dự kiến kế hoạch 2020, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (Bao gồm cả nguồn XDCBTT, Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, Xổ số kiến thiết, Bội chi ngân sách địa phương) là 726 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 678 tỷ 130 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 21 tỷ 870 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 26 tỷ đồng.  

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2020, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh (Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 điểm TĐC dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên: 300 tỷ đồng), bố trí vốn để trả nợ lãi vay, phí; bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước, đối ứng các dự án ODA, số vốn còn lại mới phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí và định theo quy định. 

2. Đối với các Chương trình mục tiêu

Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch 2020 là: 462 tỷ 204 triệu đồng, dự kiến bố trí 34 tỷ 165 triệu đồng để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Chi tiết các chương trình mục tiêu cụ thể như sau: 


- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Tổng số kế hoạch vốn dự kiến phân bổ cho các dự án năm 2020 là 235 tỷ 108 triệu đồng, trong đó bố trí số vốn còn lại cho 01 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019; 03 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành năm 2020; 04 dự án tiếp chi dự kiến hoàn thành sau năm 2020; 01 dự án đủ điều kiện khởi công mới năm 2020, tất cả các dự án trên đều năm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số vốn trong trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ cho tỉnh Điện Biên. 


- Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương: Tổng số vốn đối ứng từ NSTW dự kiến năm 2020 cho Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02), số vốn là 13 tỷ 665 triệu đồng, Chương trình dự kiến hoàn thành năm 2020;


- Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Tổng số vốn dự kiến kế hoạch năm 2020 là 15 tỷ 250 triệu đồng; bố trí toàn bộ số vốn cho 01 dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 thuộc Chương trình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg;   


- Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 cho Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 với tổng số vốn là 50 tỷ 579 triệu đồng;


- Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 cho dự án Đường Tây Trang-Bản Pa Thơm với số vốn NSTW là 15 tỷ 160 triệu đồng, dự án dự kiến hoàn thành năm 2020;
- Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 cho dự án Cải tạo nâng cấp BVĐK tỉnh giai đoạn II (từ 300 lên 500 GB) là 38 tỷ 695 triệu đồng;                                        

- Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 cho dự án Đường Na Phay - Huổi Chanh -Bản Gia Phú A,B xã Mường Nhà (đường ra biên giới) là 20 tỷ 102 triệu đồng, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020;                                        


- Bố trí vốn để hoàn ứng: Dự kiến bố trí 34 tỷ 165 triệu đồng, để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 đối với 02 dự án: Đường Quảng Lâm - Na Cô Sa (29 tỷ 246 triệu đồng); dự án Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé (4 tỷ 919 triệu đồng);  


- Chương trình hỗ trợ Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 là 18 tỷ đồng, bố trí cho dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Điện Biên.

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 là 10 tỷ 685 triệu đồng. Điểm ĐCĐC Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà; Điểm ĐCĐC Há Là Chủ A, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà; 


- Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2086/QĐ-TTg: Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 là 10 tỷ 795 triệu đồng. Dự kiến phân bổ cho Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Si La. 

3. Vốn dự kiến bố trí các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và khoản 10 nghìn tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch năm 2020 là 52 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm:

- Điều chỉnh bổ sung Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển KT-XH bảo đảm QPAN huyện Mường Nhé, Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Đề án 79): Tổng số vốn dự kiến phân bổ năm 2020 cho Đề án là 47 tỷ 970 triệu đồng; dự kiến bố trí vốn cho các dự án hoàn thành năm 2018 là 24 tỷ 291 triệu đồng; số vốn còn lại bố trí khởi công mới năm 2020 là 23 tỷ 679 triệu đồng; 

- Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói: Tổng số vốn dự kiến phân bổ cho dự án là 5 tỷ đồng; dự kiến phân bổ cho dự án Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói. 
4. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: Dự kiến tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia là 633 tỷ 533 triệu đồng, trong đó: 

1) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 là 310 tỷ 300 triệu đồng, được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó phân bổ cho dự phòng 10% là 51 tỷ 460 triệu đồng và phân bổ cho tỷ lệ 90% là 258 tỷ 840 triệu đồng.

2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn dự kiến kế hoạch năm 2020 là 323 tỷ 233 triệu đồng (bao gồm: Chương trình 30a, Chương trình 275). 

- Theo Thông báo số 8472/BKHĐT-TH ngày 15/11/2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu năm 2020 tỉnh phải bố trí 53 tỷ 825 triệu đồng để thu hồi các khoản ứng trước NSTW đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 tỉnh Điện Biên phải bố trí tổng số vốn để thu hồi các khoản ứng trước từ NSTW đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 105 tỷ 715 triệu đồng; theo đó từ năm 2017 đến năm 2019 tỉnh Điện Biên đã bố trí thu hồi dứt điểm 100% số vốn ứng trước theo quy định
. Do đó, năm 2020 Chương trình giảm nghèo bền vững không phải bố trí vốn thu hồi ứng trước. 

- Tổng số vốn 30a giao là 323 tỷ 233 triệu đồng được phân bổ như sau: 

+ Bố trí dứt điểm nhu cầu vốn cho các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 là 97 tỷ 583,7 triệu đồng (trong đó Chương trình 30a là 77 tỷ 901,7 triệu đồng, Chương trình 275 là 19 tỷ 682 triệu đồng). 

+ Số vốn còn dư của Chương trình là 219 tỷ 519,3 triệu đồng đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép phân bổ đủ nhu cầu vốn cho các dự án sử dụng vốn 10% dự phòng kế hoạch trung hạn thuộc chương trình và bố trí bổ sung vốn lồng ghép cho các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác trên địa bàn các huyện nghèo còn thiếu vốn trung hạn, cụ thể:

(1). Bố trí 95 tỷ 475 triệu đồng cho các dự án sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch trung hạn (trong đó: Chương trình 30a là 73 tỷ 950 triệu đồng; Chương trình 275 là 21 tỷ 525 triệu đồng).

(2). Còn lại 124 tỷ 044,3 triệu đồng bố trí lồng ghép vốn cho 21 dự án có cùng mục tiêu đầu tư của chương trình nhưng còn thiếu vốn (trong đó: 93 tỷ 344,3 triệu đồng cho 16 DA trên địa bàn 5 huyện 30a và 30 tỷ 700 triệu đồng cho 5 dự án thuộc địa bàn 2 huyện 275). Đồng thời, đã lập bổ sung danh mục các dự án lồng ghép vốn vào Kế hoạch trung hạn của Chương trình. 

+ 6 tỷ 130 triệu đồng còn lại chưa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư giao giao chi tiết nên chưa có cơ sở để tham mưu phân bổ chi tiết số vốn này (Sau khi Bộ có Quyết định giao vốn chính thức sẽ tham mưu phân bổ chi tiết).


5. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Tổng số vốn dự kiến phân bổ kế hoạch 2020 là 423 tỷ 100 triệu đồng, trong đó dự kiến phân bổ như sau: Cho 04 chương trình, dự án là 159 tỷ 326 triệu đồng vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chương trình 135 là: 113 tỷ 774 triệu đồng, trong đó phân bổ cho dự phòng 10% là 51 tỷ 978 triệu đồng và phân bổ cho tỷ lệ 90% là 61 tỷ 796 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ cho 90% là 150 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; phân bổ chi tiết và Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020. UBND tỉnh Điện Biên kính trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, thông qua./.
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� Tổng số vốn cân đối ngân sách địa phương trong trung hạn trung ương giao tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là 3.158.103 triệu đồng (trong đó: Vốn hỗ trợ CĐNSĐP theo tiêu chí Quyết định số 40/QĐ-TTg là 2.582.193 triệu đồng, Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 150.300 triệu đồng, Vốn Xổ số kiến thiết: 109.800 triệu đồng).  Tuy nhiên, thực tế hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn và tỉnh phân bổ chi tiết có sự chênh lệch. Tổng số vốn được giao hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020) là 3.165.992 triệu đồng� (trong đó: Vốn hỗ trợ CĐNSĐP theo tiêu chí Quyết định số 40/QĐ-TTg là 2.986.552 triệu đồng; Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 80.440 triệu đồng, Vốn Xổ số kiến thiết: 99.000 triệu đồng). Tăng 7.889 triệu đồng so với số vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao từ đầu kỳ; 





� Năm 2017: 33.408,92 trđ; Năm 2018: 33.895 trđ; Năm 2019: 37.771,24 trđ.





PAGE  
2

